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Lĩnh vực xét nghiệm: Vi sinh 

Dicipline of medical testing: Microbiology 
 

STT/
No 

Loại mẫu  

(chất chống đông  

- nếu có) 

Type of sample 
(speciment)/ 

anticoaggulant (if any) 

Tên các chỉ tiêu  

xét nghiệm cụ thể 

Scope of test 

Nguyên lý của kỹ thuật 
xét nghiệm 

Principle of test 

Phương pháp  

xét nghiệm 

Test method 

1. 

Huyết tương (EDTA), 
Huyết thanh 

Plasma (EDTA), 
Serum 

Xét nghiệm sàng lọc kháng 
nguyên HBsAg 
Examination for screening 
of HBsAg Qualitative II 

Miễn dịch hóa phát quang 
Chemiluminescent 

Microparticle 
Immunoassay 

QTKT-SL-HBV.01 
(24/02/2020) 

(Abbott Alinity i) 

2. 

Xét nghiệm sàng lọc kháng 
thể HCV 
Examination for screening 
of anti-HCV 

Miễn dịch hóa phát quang 
Chemiluminescent 

Microparticle 
Immunoassay 

QTKT-SL-HCV.01 
(2020) 

(Abbott Alinity i) 

3. 

Xét nghiệm sàng lọc kháng 
nguyên, kháng thể HIV 
Examination for screening 
of HIV Ag/Ab combo 

Miễn dịch hóa phát quang 
Chemiluminescent 

Microparticle 
Immunoassay 

QTKT-SL-HIV.01 
(2020) 

(Abbott Alinity i) 

4. 

Xét nghiệm sàng lọc kháng 
nguyên HBsAg 
Examination for screening 
of HBsAg II 

Miễn dịch điện hóa phát 
quang 

Electrochemi luminescent 
Microparticle 
Immunoassay 

QTKT-SL-HBV.02 
(2020) 

(Roche Cobas 
8000) 

5. 

Xét nghiệm sàng lọc kháng 
thể HCV 
Examination for screening 
of anti-HCV II 

Miễn dịch điện hóa phát 
quang 

Chemiluminescent 
Microparticle 
Immunoassay 

QTKT-SL-HCV.01 
(2020) 

(Roche Cobas 
8000) 

6. 

Xét nghiệm sàng lọc kháng 
nguyên, kháng thể HIV 
Examination for screening 
of HIV Duo 

Miễn dịch điện hóa phát 
quang 

Electrochemi luminescent 
Microparticle 
Immunoassay 

QTKT-SL-HCV.02 
(2020) 

(Roche Cobas 
8000) 

 
Ghi chú/ Note:  
- QTKT-SL-…: Phương pháp nội bộ/ Laboratory developed method 
 


